PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Hướng dẫn thống kê số liệu:
· Số liệu điều tra tính đến hết ngày 30/06/2013.

Thông tin chung:

· Tên đơn vị:

· Họ và tên người khai Phiếu:

· Điện thoại di động:

· Địa chỉ Email:

Ghi 1 (có) hoặc 0 (không) vào những ô trả lời ở dạng có/không, để trống nếu không có câu trả lời.
	Chỉ tiêu điều tra
	Thông tin thực trạng

	Tổng số công chức
	

	Tổng số viên chức và hợp đồng dài hạn
	

	Tổng số máy tính được kết nối Internet (%)
	

	Cơ quản có sử dụng loại hình kết nối Internet ADSL không ? Cung cấp thông tin băng thông/ số đường nếu có.
	

	Sử dụng thư điện tử
	Tỉ lệ cán bộ công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc (%)
	

	Lãnh đạo được phân công phụ trách về CNTT tại cơ quan là ai (1:Trưởng cơ quan, 2:Phó cơ quan, 0: Không phân công ai)
	

	Trình độ tin học cơ bản của cán bộ trong cơ quan
(* Trình độ ứng dụng tin học của cán bộ, công chức theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo)
	Số cán bộ có trình độ A
	

	
	Số cán bộ có trình độ B
	

	
	Số cán bộ có trình độ C
	

	Cán bộ chuyên trách về CNTT
	Số cán bộ nam chuyên về CNTT
	

	
	Số cán bộ nữ chuyên về CNTT
	

	
	Số lượng cán bộ có trình độ chuyên ngành về CNTT
	Đại học
	

	
	
	Cao đẳng
	

	
	
	Trung cấp
	

	Đào tạo CNTT thường xuyên
	Số cán bộ trung bình được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT hàng năm
	

	
	Số cán bộ chuyên trách về CNTT trung bình được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CNTT hàng năm
	

	
	Số lớp bồi dưỡng trung bình về CNTT do cơ quan tự tổ chức hàng năm
	


(*)Phân loại trình độ tin học:
Trình độ A: Gồm những người đã vượt qua 01 bài thi lý thuyết, 01 bài thi thực hành về các kiến thức cơ bản, hệ thống, phổ thông và được cấp chứng chỉ tin học trình độ A tại các Trung tâm đào tạo được các Sở giáo dục đào tạo hoặc các Trường Đại học quyết định công nhận.

Trình độ B: Gồm những người đã vượt qua 01 bài thi lý thuyết, 01 bài thi thực hành về các kiến thức ứng dụng chuyên ngành, phục vụ nghề nghiệp và được cấp chứng chỉ tin học trình độ B tại các Trung tâm đào tạo được các Sở giáo dục đào tạo hoặc các Trường Đại học quyết định công nhận.

Trình độ C: Gồm những người đã vượt qua 01 bài thi lý thuyết, 01 bài thi viết về các kiến thức tin học nâng cao có sáng tạo và được cấp chứng chỉ tin học trình độ C tại các Trung tâm đào tạo được các Sở giáo dục đào tạo hoặc các Trường Đại học quyết định công nhận.
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